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SINGLE KNIFE VENEER GUILLOTINES

MÁY CẮT VENEER  
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MODEL CUTMATE 2800 

 CUTMATE 2800D



2800 mm 2800 mmChiều dài cắt
Cutting length

120 mm 80 mmKhoảng hở khi mở dao
Daylight opening

7.5 Kw 11 KwCông suất
Power

1 2Số dao
No. Kinfe

25 - 650 mm 30 - 470 mmChiều rộng cắt
Cutting width

VENEER GUILLOTINES

MODEL SMEM 2500

2500 mm Chiều dài làm việc lớn nhất 
Max. Working length

100 mm
Độ dày làm việc lớn nhất 
Max. working thickness

520 mmChiều rộng làm việc lớn nhất 
Max. working width

Ø35 mmĐường kính trục
Spindle diameter

8500 rpm Tốc độ trục 
Spindle speed

Ø130-160mm
Đường kính ngoài của dao phay
Milling cutter outer diameter	

2700 x 520mmKích thước bàn làm việc
Worktable size

6-8 m/minTốc độ gia công 
Processing speed

7 KwTổng công suất 
Total power

MÁY PHAY CẠNH VENEER



CROSS CUT VENEER MACHINE

MÁY CẮT NGANG VENEER 
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MODEL SMXK 800VC

800 mmChiều dài làm việc lớn nhất
Max. working length

60 mmĐộ dày làm việc lớn nhất
Max. working thickness

4 KwCông suất 
Motor

1500 x 800 x 1500 mmKích thước máy
Machine size

SINGLE KNIFE VENEER GUILLOTINES

MODEL JCMDQ 3100

3100 mmChiều dài cắt
Cutting length

640 mmChiều rộng cắt
Cutting width

50 mmĐộ dày làm việc 
Working thickness

4 KwCông suất 
Power

0.3 KwCông suất động cơ đưa phôi
Feeding motor 

10 MpaKhí nén
Air pressure

MÁY CẮT VENEER  



VENEER SPLICER MACHINE

MÁY MAY GIÁP MÍ VENEER 
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MODEL SMLS 1800

0.35 – 2.0 mmChiều dày làm việc
Working thickness

40 mmChiều rộng nối tối thiểu
Min. splicing width

300 mmChiều dài nối tối thiểu
Min. splicing length

5-50 m/minTốc độ làm việc
Splicing speed

920 mmChiều cao của bàn làm việc
Working table height

100 – 220 °CNhiệt độ
Splicing temperature

0.5 mpaKhí nén
Pressure

VENEER SPLICING MACHINE  

MODEL SM 1109 VZ

0.3 – 2 mmĐộ dày làm việc 
Working thickness

920 mmChiều rộng làm việc 
Splicing width

15 m/minTốc độ làm việc 
Splicing speed

0.18 KwCông suất động cơ
Power motor

0.32 KwCông suất gia nhiệt
Heating power

MÁY MAY VENEER 



1M3 GLUE SPREADER

MODEL SMBL - 481 SMBL - 482

0.3 – 2 mm 0.3 – 2 mm
Quy cách trục
Spindle specification

1 2
Số trục
No. Spindle

1300 mm 1300 mm
Chiều rộng làm việc lớn nhất
Max. working width

0-80 mm 0-80 mmĐộ dày phôi
Max. processing thickness

18 m/min 18 m/minTốc độ đưa phôi
Feeding speed

1.1 Kw 1.5 KwTổng công suất
Total power

Bàn ra vào phôi / loading - unloading table
Option

MÁY LĂN KEO 1M3 

VENEER REPAIR MACHINE 

MODEL SM WB130

2 – 8 mm
Độ dày veneer
Mending veneer thickness

60 x 100 / 75 x 130 / 90 x 150 mm
Kích thước ván sửa veneer
Mending veneer size

4 – 5s/1
Tốc độ sửa ván
Mending speed

6.05 KwCông suất
Motor power

4 – 6 Kg/cm3Khí nén
Air pressure

16 MpaÁp suất dầu
Normal oil pressure

Ø 80 – 90 mmĐường kính của xylanh
Diameter of cylinder

2000 x 1590 x 1950 mmKích thước máy
Machine size

1700 kgTrọng lượng
Net weight

MÁY SỬA VENEER 
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